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STT
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QUY TẮC
SỬ DỤNG

ĐỂ PHÂN LOẠI

1
Máy xét nghiệm miễn dịch tự 

động 
GEMINI

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.2, phần III, 

phụ lục I

2
Vật tư tiêu hao của máy xét 
nghiệm miễn dịch tự động

2.1 PC, MOTHERBOARD 00100000382
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.2 HARD DISK, 2,5" 00100001506
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.3 HARD DISK, 2,5" 00100001506
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.4
BATTERY, MOTHERBOARD, 

PC 
00100000005

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

BẢN PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;
Căn cứ Thông tư 39/2016/TT-BYT ngày 28/10/2016 của Bộ Y tế về Quy định chi tiết việc phân loại trang thiết bị y tế;
Nguyên tắc được sử dụng để phân loại: Quy tắc 5.2, phần III, phụ lục I và Quy tắc 5.1, phần III, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT
Chúng tôi phân loại trang thiết bị y tế như sau:

Công ty TNHH TMDV 
Thạch Phát
--------------

Số: TP-0711-STRATEC-
GEMINI/170000039/PCBPL-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2018
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2.5 DDR-RAM, 512MB, PC2700 06100000430
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.6 CABLE, LCD, MONITOR 01700000313
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.7
CABLE, PC / MONITOR 

X1LGN 
07620040501

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.8 CABLE, LVDS, MONITOR 06100000410
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.9
CABLE, PC / MONITOR 

X1LG71 
06100000411

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.10 CABLE, PC / MONITOR 00100000636
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.11
CABLE, LVDS, MONITOR W/ 

FERRITE 
00100000637

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.12 CABLE, PC / MONITOR 00100001239
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.13
CABLE, LVDS, MONITOR W/ 

FERRITE 
00100001240

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.14 PC, ALL IN ONE 00100001627
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.15
UPGRADE KIT, ALL IN ONE 

PC 
00100001652

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.16
DRILLING TOOL, ALL IN 

ONE PC 
00100001201

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.17
ASSY., PCB, COP, LOADING 

BAY 
07620010300

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.18 PCB, COP, LOADING BAY 00100000133
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.19
ASSY., PCB, INSTRUMENT 

CU 
00100000676

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I
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2.20 COVER 2-PS, GREY 00100000516
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.21 ELECTROMAGNET 02500000090
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.22
CABLE, MAGNETIC LOCK 

SENSOR 
07620042200

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.23 SET, PNEUMATIC SPRINGS 07620064001
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.24 HOLDER, WASTE BAG 07620125201
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.25 STATION, WASH 04620106902
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.26 POWER SUPPLY, 24V, 336W 00100000383
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.27 FILTER, LINE, W/ SWITCH 02010000016
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.28 DECK TOP 00100000646
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.29 INLAY, LLD (SET OF 2) 04620108402
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.30 RAMP, TIP 04620101104
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.31 SET, PNEUMATIC SPRINGS 00100000625
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.32
MODULE, WASHER W/O 

PUMPS 
07620123005

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.33
SENSOR, VACUUM, 2.5-40 

mbar, 0.5A/250V 
06800000125

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.34
ASSY., MANIFOLD, WASH 

(ASP.+DISP.) 
07630220103

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I



STT
TÊN TRANG THIẾT BỊ

  Y TẾ

CHỦNG LOẠI/
MÃ SẢN PHẨM

HÃNG, NƯỚC
SẢN XUẤT

HÃNG,
NƯỚC CHỦ SỞ HỮU

LOẠI 
TRANG 

THIẾT BỊ
Y TẾ

QUY TẮC
SỬ DỤNG

ĐỂ PHÂN LOẠI

2.35 VALVE, DISPENSE, WASHER 07620040701
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.36
TRAP, WATER, VACUUM 

SENSOR 
07630226000

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.37 WASHER TRAY (SET OF 2) 04620135801
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.38 ASSY., BOTTLE, ASPIRATE 1 07630223502
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.39
ASSY., BOTTLE, ASPIRATE 2, 

BLUE 
07620128000

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.40
SET, BOTTLE, PLUGGABLE 

CUP 
07620261101

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.41 ASPIRATE BOTTLES 2-PS 07620100101
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.42
BOTTLE, SQUARE, PP, 1000 

mL, W/ CAP 
03970000009

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.43 BOTTLE, PP, 500 mL 03970000010
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.44
BOTTLE, SQUARE, PVC, 2000 

mL, W/O CAP 
03970000012

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.45 CAP, BOTTLE 2 L 03970000013
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.46
CONNECTORS, MALE, LUER 

(SET OF 10) 
07620160500

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.47
CONNECTORS, FEMALE, 

ASPIRATE BOTTLE 
07620063600

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.48
SENSOR, LEVEL, WASH 

BUFFER 
06600000107

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I
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2.49
ASSY., CAP BLUE, F. 

BOTTLE 2 LTR, W/O FILTER 
07635028103

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.50
ASSY., CAP YELLOW, F. 

BOTTLE 2 LTR, W/O FILTER 
07635028203

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.51
ASSY., CAP RED, F. BOTTLE 

1 LTR, W/O FILTER 
07635028303

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.52
QUICK CONNECTOR, SHUT, 

1/4", 90° 
03642000048

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.53 MODULE, READER 00100001400
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.54
ASSY., PCB, READER 

MODULE 
07620111501

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.55 ASSY., FIBRE OPTICS 07630320104
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.56 CABLE, RIBBON 850 mm 00100000540
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.57 LAMP, 13.8V, 30W 01700000156
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.58 FILTER, OPTICAL, 650 nm 00100000584
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.59 FILTER, OPTICAL, 690 nm 00100000585
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.60 FILTER, OPTICAL, 620 nm 00100000583
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.61 FILTER, OPTICAL, 550 nm 00100000580
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.62 FILTER, OPTICAL, 532 nm 00100000578
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I



STT
TÊN TRANG THIẾT BỊ

  Y TẾ

CHỦNG LOẠI/
MÃ SẢN PHẨM

HÃNG, NƯỚC
SẢN XUẤT

HÃNG,
NƯỚC CHỦ SỞ HỮU

LOẠI 
TRANG 

THIẾT BỊ
Y TẾ

QUY TẮC
SỬ DỤNG

ĐỂ PHÂN LOẠI

2.63 FILTER, OPTICAL, 492 nm 00100000577
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.64 FILTER, OPTICAL, 450 nm 00100000576
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.65 FILTER, OPTICAL, 405 nm 00100000574
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.66 FILTER, OPTICAL, 540 nm 00100000579
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.67 FILTER, OPTICAL, 570 nm 00100000581
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.68 FILTER, OPTICAL, 610 nm 00100000582
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.69 MODULE, INCUBATOR 00100000587
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.70
BOX, STEPPER MOTOR, 
INCUBATOR, TOP, 2-PS 

07620122601
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.71
BOX, STEPPER MOTOR, 

INCUBATOR, 2-PS 
07620102601

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.72
FAN, INCUBATOR W/ CABLE 

730 mm 
00100000586

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.73
ASSY., PCB, INCUBATOR, 

STEPPER 
07620160100

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.74 CABLE, FLEX, INCUBATOR 02710000200
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.75
SENSOR, AMBIENT W/ 

CABLE 700 mm 
00100000542

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.76 MODULE, PIPETTOR 2-PS 07620000405
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.77 ASSY., ARM, PIPETTOR 07620035005
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I
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2.78
ASSY., LIGHT BARRIER, X 

HOME, W/ CABLE 
06810000140

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.79 LIGHT BARRIER, FORKED 06810000098
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.80 ASSY., PCB, Y/Z 07620511201
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.81 RACK, TOOTHED, Z 07620001001
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.82
MOTOR, Y, W/O ENCODER 

AND GEARWHEEL 
02111000046

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.83 PIPETTOR, MOTOR, X 07620063400
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.84 CABLE, ENCODER, Y 07620040901
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.85 CABLE, ENCODER, Z 07620041101
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.86 BELT, TIMING, PIPETTOR, Z 03411000063
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.87
ASSY., MOTOR, Z, W/ 

ENCODER 
07620033000

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.88 CABLE, FLEX, PIPETTOR 07620043100
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.89
ASSY., PIPETTOR, BELT 

PULLEY, X 
07620031000

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.90 ENCODER, HEDR-5421-EP111 07620063500
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.91
TIMING BELT, PIPETTOR, X 

DRIVE 
07620063201

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.92
TIMING BELT, PIPETTOR, Y 

DRIVE 
07620063101

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I
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2.93 DRIVER BRACKET Z 04620029401
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.94 SPLINE SHAFT W/ BRACKET 07620067000
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.95 MODULE, PIPETTOR 2-PS 
00100001619/001000

00515
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.96
LIGHT BARRIER, 430MM, 

NATURE 
06810000153

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.97 PCB, Y-SLEDGE 07620517400
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.98 PCB, X-SLEDGE 07620514500
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.99 TOOTHED Z- BAR 07620001900
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.100 MOTOR, Y, W/O ENCODER 07620060100
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.101 MOTOR, X, W/O ENCODER 07620060200
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.102
ASSY., MOTOR W/ 
MOUNTING PLATE 

07620068000
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.103 FLEX CABLE, PIPETTOR 02710000271
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.104 X BELT PULLEY, PIPETTOR 07620060300
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.105 ENCODER, HEDR-5421-EP111 07620063500
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.106
TIMING BELT, PIPETTOR, X 

DRIVE 
07620063201

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.107
TIMING BELT, PIPETTOR, Y 

DRIVE 
07620063101

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I
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2.108
CABLE, FLEX, PIPETTOR, 

PRE FOLDED 
00100000802

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.109 SIDE ARM CLADDING 00100000995
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.110 MODULE, PIPETTOR 00100000122
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.111 PCB, Y SLEDGE 00100000124
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.112
VALVE, 3/2 PORT W/ CABLE 

200 mm 
00100000125

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.113 NEEDLE ADAPTOR 00100000127
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.114
ASSY., TIP ADAPTER, APM, 2-

PS 
07990400800

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.115
ASSY., GUIDING, AIR TUBE, 

APM (SET OF 10) 
07637401300

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.116 PISTON/VALVE 1000µL 06510000157
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.117 SET, FITTING, APM 03643000107
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.118
TUBING, AIR PRESSURE 

CONNECTION 
03641000079

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.119 PCB, NEEDLE ADAPTER DT 07990410001
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.120
FITTING, 1/4" 28 UNF - 1/8" 

(SET OF 5) 
07630560500

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.121
CABLE, COAX, 300 mm 

CABLE LENGTH 
02710000158

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.122
CABLE, COAX, 340 mm 

CABLE LENGTH 
00100000006

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I
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2.123 APM NEEDLE W/ TUBING 07637252000
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.124 PUMP, DILUTER, VP9101 00100000831
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.125 FITTING, 1/16" (SET OF 3) 03643000130
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.126
MODULE, PLATE 

TRANSPORT 
07620220002

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.127
ASSY., SLEDGE, X/Y, 

COMPLETE 
07620231000

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.128 ASSY., MOTOR, Y 07620235001
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.129 ASSY., MOTOR, X 07620234001
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.130
LIGHT BARRIER W/ 

YELLOW CONNECTOR 
06810000142

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.131
LIGHT BARRIER W/ RED 

CONNECTOR 
06810000143

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.132
SENSOR, PLATE 

TRANSPORT 
07620114200

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.133
TIMING BELT, PLATE 
TRANSPORT, X DRIVE 

07620063300
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.134
TIMING BELT, PLATE 
TRANSPORT, Y DRIVE 

07620063000
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.135 ASSY., PLATE CARRIER, 2-PS 07620221401
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.136 LOADING BAY 07620039901
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.137
BCL8 SCANNER W/ 

HOUSING 
00100001031

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I
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2.138
CABLE, FLEX, SCANNER 

BCL8 
07620043200

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.139
ASSY., MOTOR, BCL8 

SCANNER, W/ ENCODER 
07620063700

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.140
ASSY., LIGHT BARRIER, 

BCL8 SCANNER 
06810000165

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.141
INSERTION GUIDE, 

TRANSPARENT 
04620036601

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.142 MODULE, LOADING BAY 00100000132
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.143 MODULE, SLIDE BAY 00100000129
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.144 DECK TOP 00100000818
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.145 TRAY (SET OF 4) 00100000131
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.146
RACK, SAMPLE (16 x 8-14 

mm) 
07620026000

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.147 RACK, CONTROL (16x14 mm) 07620026101
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.148
RACK, REAGENT (2 LANES, 

6x35/2x38 mm) 
07620031301

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.149
RACK, REAGENT (2 LANES, 

5x39 mm) 
07620031200

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.150
RACK, REAGENT, SKEWED 

(2 LANES, 8x25 mm) 
07628051100

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.151
RACK, CONTROL (15x17,8 

mm) 
07623820100

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.152
RACK, CONTROL (15x19,2 

mm) 
07628051200

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I
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2.153
RACK, CONTROL 
(8x18,4/8x16,4 mm) 

07628051300
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.154
ADAPTER, RACK, 15 mL (SET 

OF 6) 
07620031500

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.155
ADAPTER, RACK, 2.5 mL 

(SET OF 6) 
07620031600

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.156
ADAPTER, RACK, 16 mL (SET 

OF 6) 
07620031700

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.157
ADAPTER, RACK, 10 mm 

(SET OF 8) 
04628000101

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.158 ADAPTER, RACK, 15 mL 04620050900
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.159
ADAPTER, RACK, 19mm (SET 

OF 6) 
07620031800

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.160
SET, LABEL, ALTERNATIVE, 

2-PS 
07628060000

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.161
TROUGH RACK, REAGENT, 6 

X 50 
07438020202

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.162
CONTAINER, REAGENT, 

50ML (SET OF 50) 
04438011002

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.163 INLAY, 125 (SET OF 2) 04620116900
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.164 SET, LABEL, SAMPLE RACK 06200000619
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.165
PUMP, DISPENSE, BUFFER, 

EMS10 
03600000027

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.166 PUMP, WASTE, ETS 15 03600000045
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.167
ASSY., PUMP, PERISTALTIC 

SR10/50 
03600000016

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I
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2.168 PIPETTOR, PUMP, PRIME 00100000564
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.169 PUMP, VACUUM, WASHER 07620000700
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.170
FILTER, SYSTEM LIQUID, 

MANN 
03641100000

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.171
CONNECTOR, CPC, FEMALE, 

6.4 PANEL MOUNT 
03642000068

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.172
QUICK CONNECTOR, 

FEMALE, 1/8", 0°, SHUT, PP 
03642000071

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.173
DISTRIBUTOR DISPENSE 

PUMPS 
00100000597

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.174
VALVE, 3/2 PORT W/ CABLE 

300 mm 
06500000179

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.175 MODULE, PUMP TABLE 00100000128
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.176
CASSETTE, PERISTALTIC 

PUMP SR10/50 
03600000013

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.177
KIT, MAINTENANCE, 6 

MONTHS 
00100000371

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.178 SET, CLEANING, WASHER 07630295000
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.179 SET, LUBRICATING, 2-PS 07620201000
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.180
KIT, MAINTENANCE, 6 

MONTHS 
00100000393

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.181
CONTAINER, SYSTEM 

LIQUID, 10 L 
03970000004

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I
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2.182 CONTAINER, WASTE, 10 L 03970000011
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.183
WASTE BAG, W/ LABEL 
BIOHAZARD (SET OF 10) 

06900000140
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.184
DISPOSABLE TIPS 1100µL (10 

SETS OF 960 TIPS) 
06510000044

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.185
DISPOSABLE TIPS 300µL (18 

SETS OF 960 TIPS) 
06510000045

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.186 ASSY., WASTE CONTAINER 07630028001
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.187 SENSOR, LEVEL, WASTE 06600000108
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.188
ASSY., SYSTEM LIQUID 2-PS 

/ 4-PS / GEMINI 
07630028100

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.189
SENSOR, LEVEL, SYSTEM 

LIQUID 
06600000109

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.190
CAP, CONTAINER, SYSTEM 

LIQUID 
07630060300

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.191 TRAY, BOTTLE, WASH, 2-PS 04620118304
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.192 POWER CORD, US 02700000175
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.193 POWER CORD, EURO 02700000144
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.194
SET, LABEL, SAMPLE RACK 

(ALTERNATIVE) 
07630055000

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.195 ASSY., CAP GREEN 00100000677
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.196 ASSY., CAP WHITE 00100000678
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I
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2.197
SENSOR, REED W/ CABLE 

1450 mm 
00100000380

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.198
SENSOR, FORK LIGHT 

BARRIER, OPB W/ CABLE 
150 mm 

06810000171
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.199 FITTING, 1/16" (SET OF 3) 03643000130
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.200 TOOLBOX, 2-PS 07620052000
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.201
PLATE, ALIGNMENT, 

READER 
04630392101

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.202
PLATE, ALIGNMENT, 

WASHER 
04620121101

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.203
PLATE, VERIFICATION, 

READER, COMPLETE 
07630300103

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.204
BOX, READER, 

VERIFICATION PLATE 
06900000094

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.205 TOOL, TEACH, MTP 07630793500
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.206
TOOL, TEACH, RACK, 2-PS / 

4-PS 
07620091200

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.207 TOOL, TEACH, Z 07637093000
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.208 TOOL, ALIGNMENT Z BAR 07630890100
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.209
TOOL, ADJUSTMENT, 

READER, GUIDING 
04620121801

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.210 PLATE, BLACK, READER 04630393800
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I
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2.211
TEST PLATE, 

TEMPERATURE CONTROL 
06510000211

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.212 TOOL, WASHER REVIVAL 07620052100
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.213
PIN, ALIGNMENT (NEEDED 

IN PAIRS) 
04630393200

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.214
JIG, VERIFICATION, 

WASHER FLOW 
07225038002

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

2.215 TOOL, TEACH CAP 00100000134
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.216 TOOL, CLEANING ROD 00100000135
STRATEC Biomedical 

Switzerland AG, Switzerland
STRATEC Biomedical AG, 

Germany
A

Quy tắc 5.1, phần III, 
phụ lục I

2.217
KIT, INSTRUMENT 

RELOCATION
00100000459

STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, Switzerland

STRATEC Biomedical AG, 
Germany

A
Quy tắc 5.1, phần III, 

phụ lục I

Nơi nhận:
 - Như trên
 - Lưu: văn thư

GIÁM ĐỐC

Lê Kim Vân Anh

Người đại diện hợp pháp của cơ sở phân loại
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